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ĐIỂM 
 

Thời gian làm bài: 40 phút ( không kể thời gian phát đề) 
I.  PHẦN LỊCH SỬ: 
 
Câu 1:  Khoanh tròn vào chữ đặt trước ý trả lời đúng: 
1.   Bia đá dựng ở Văn Miếu là để khắc tên tuổi người ?   
          a. Đỗ cử nhân  b. Đỗ tiến sĩ             c. Đỗ tú tài 
2.  Nhà văn, nhà khoa học lớn thời Hậu Lê là ?   
 a. Lê Lợi   b. Nguyễn Trãi  c. Lương Thế Vinh 
3.  Nghĩa quân Tây Sơn tiến quân ra Thăng Long tiêu diệt họ Trịnh, thống nhất giang 
sơn vào năm nào?  
 a. 1786   b. 1789   c. 1879 
4.   Những thành thị nổi tiếng ở thế kỷ  XVI - XVII  là ?   

a. Thăng Long, Hội An, Sài Gòn. 
 b. Thăng Long, Phố Hiến, Quy Nhơn. 
 c. Thăng Long, Phố Hiến, Hội An. 
5.   Vua Quang Trung đề cao chữ Nôm nhằm ? 
 a. Phát triển kinh tế. 
 b. Bảo tồn và phát triển chữ viết dân tộc. 
 c. Bảo vệ chính quyền. 
6.  Vào thế kỷ XVI, nước ta lâm vào tình trạng bị chia cắt là do đâu ? 
 a. Do nước ngoài xâm lược. 
 b. Do nhân dân nổi dậy giành đất đai. 
 c. Do cuộc tranh giành quyền lực của các phe phái phong kiến. 
Câu 2.  Nhà Hậu Lê đã làm gì để khuyến khích việc học tập  ? 
 

............................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

Câu 3.   Nhà Nguyễn ra đời trong hoàn cảnh và thời gian nào ? 
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II. PHẦN ĐỊA LÝ: 
Câu 1: Khoanh vào chữ cái đặt  trước câu trả lời đúng. 

1. Ở đồng bằng duyên hải miền Trung :  
A. Dân cư thưa thớt, chủ yếu là người kinh, người chăm. 
B. Dân cư tập trung khá đông đúc, chủ yếu là người kinh, người chăm. 
C. Dân cư tập trung đông đúc, chủ yếu là người kinh. 

2. Ý nào dưới đây không phải là điều kiện để đồng bằng Nam Bộ trở thành vựa lúa 
vựa trái cây lớn nhất cả nước ?  
A. Đất đai màu mỡ, khí hậu nóng ẩm. 
B. Có nhiều đất chua, đất mặn. 
C. Người dân cần cù lao động. 

3. Vùng có ngành công nghiệp phát triển mạnh nhất nước ta là ?  
A. Đồng bằng Nam Bộ. 
B. Đồng bằng Bắc Bộ. 
C. Cả hai ý A và B đều đúng. 

4. Ở nước ta tài nguyên khoáng sản quan trọng nhất của thềm lục địa là? 
A. Đồng, sắt.       
B. Nhôm, dầu mỏ và khí đốt.      
C. Dầu mỏ và khí đốt.  

Câu 2: . Điền vào ô       chữ Đ trước ý đúng, chữ S trước ý sai  
 

          a. Đồng bằng Nam Bộ là đồng bằng lớn thứ hai cả nước. 
 

          b. Đồng bằng Nam Bộ do phù sa của hệ thống sông Mê Công và sông Đồng Nai  
              bồi đắp. 
 

         c. Các đồng bằng duyên hải miền Trung nhỏ, hẹp với nhiều cồn cát và đầm phá. 
 

         d. Nghề chính của cư dân đồng bằng duyên hải miền Trung là khai thác dầu khí  
             và trồng các loại rau xứ lạnh. 
Câu 3: Em hãy nêu  vai trò của Biển Đông đối với nước ta.    
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Câu 4: Nêu một số hoạt động sản suất chủ yếu của người dân ở đồng bằng Nam Bộ. 

……………………………………………………………………………………………………................

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………..……………………………………………………. 
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I.PHẦN LỊCH SỬ: 5 điểm  
Câu 1: 3 điểm ( Đúng mỗi ý: 0.5 điểm)            
       Câu 1: b ;    Câu 2: b               Câu 3: a ;      Câu 4: c                Câu 5: b;    Câu 6: c             
Câu 2.  1 điểm :  Nhà Lê đã khuyến khích việc học tập là: 

- Lập Văn Miếu, mở Quốc Tử Giám đào tạo nhân tài, trường có lớp học, chỗ ở,  
kho sách, thu nhận cả con em thường dân học giỏi. 
- Ở địa phương có các trường công do nhà nước mở. 

Câu 3. 1 điểm:  Nhà Nguyễn ra đời trong hoàn cảnh: 
- Sau khi vua Quang Trung mất, triều đại Tây Sơn suy yếu dần. Lợi dụng thời cơ 
đó, Nguyễn Ánh đã đem quân tấn công nhà Tây Sơn.  
- Năm 1802 triều Tây Sơn bị lật đổ. Nguyễn Ánh lên ngôi Hoàng đế lấy hiệu là Gia 
Long, định đô ở Phú Xuân ( Huế ). 

II. PHẦN ĐỊA LÝ: 5 điểm 
Câu 1:  2 điểm ( 0,5 điểm/ 1 ý đúng)   
      ý 1: b                      ý 2: b   ý 3: a   ý 4: c 

Câu 2:  1 điểm (mỗi ý đúng 0,25đ)  
           Ý đúng:   b, c  ;               Ý   sai :   a ,d 
Câu 3:  1 điểm  (mỗi ý đúng 0,25 điểm) 

- Điều hoà khí hậu  
- Là kho muối vô tận 
- Khoáng sản, hải sản quý 
- Có bãi biển đẹp, nhiều vũng, vịnh thuận lợi cho việc phát triển du lịch, xây 

dựng các cảng biển. 
Câu 4:  1 điểm  (mỗi ý đúng 0,5 điểm) 

- Trồng nhiều lúa gạo, cây ăn trái. 
- Nuôi trồng và chế biến thủy sản, chế biến lương thực                               


